
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ

1 Thầy Phạm Hữu Lộc Hiệu trƣởng 1.000.000 đ

2 Thầy Đinh Văn Đệ Phó Hiệu trƣởng 1.000.000 đ

3 Cô Đinh Hồng Minh Phó Hiệu trƣởng 500.000 đ

4 Thầy Châu Văn Bảo Phó Hiệu trƣởng 500.000 đ

5 Tập thể lớp 22C1-NNA2  22C1-NNA2 500.000 đ

6 Tập thể lớp 20C1-NTN1 20C1-NTN1 200.000 đ

7 Tập thể lớp 20T4-LTM1 20T4-LTM1 300.000 đ

8 Em Lê Việt Long 20T4-THU1 100.000 đ

9 Phụ huynh em Hoài Nam 20T4-THU1 100.000 đ

10 Em Nguyễn Tân Lộc 20T4-THU1 200.000 đ

11 Phụ huynh em Trần Gia Huy 20T4-THU1 200.000 đ

12 Em Huỳnh Anh Tiên 20T4-THU1 100.000 đ

13 Phụ huynh em Chu Thị Hải Mê 20T4-THU1 300.000 đ
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STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

14 Em Lƣu Vũ Thiện 20T4-THU1 500.000 đ

15 Phụ huynh em Minh Thông 20T4-THU1 200.000       đ

16 Phụ huynh em Nguyễn Hoàng Lâm 20T4-THU1 200.000       đ

17 Phụ huynh Nguyễn Mai Trong 20T4-THU1 200.000       đ

18 Phụ huynh Tr Công Minh 20T4-THU1 2.000.000    đ

19 Em Tuấn Kiệt 20T4-THU1 200.000       đ

20 Phụ huynh em Nguyễn Xuân Trƣờng 20T4-THU1 300.000 đ

21 Phụ huynh Quang Anh 20T4-THU1 150.000 đ

22 Phụ huynh em Lê Trần Ngọc Hùng 20T4-THU1 200.000 đ

23 Tập thể lớp 21C1-CCK1 21C1-CCK1 400.000 đ

24 Em Nhựt Hào 21C1-CCK4 50.000 đ

25 Em Quân 21C1-CCK4 100.000 đ

26 Em Võ Ngọc Thành Đạt 21C7-CCK1 50.000 đ

27 Tập thể lớp 21C7-NNA1 21C7-NNA1 210.000 đ

28 Em Bảo Trân 21T4-TMD1 100.000 đ

29 Lê Thúy Hoàng Nguyên 22C1-CCK3 500.000 đ

30 Tập thể lớp 22C1-CM1 22C1-CM1 200.000 đ

31 Em Võ Thị Cẩm Tiên 22C1-CNM1 50.000 đ

32 Em Trần Thị Minh Phe 22C1-CNM1 100.000 đ



STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

33 Em Phan Võ Ngọc Hân 22C1-CNM1 100.000 đ

34 Em Nguyễn Hồng Nhiên 22C1-CNM1 100.000 đ

35 Em Trần Thị Nhƣ Ý 22C1-CNM1 100.000 đ

36 Em Võ Trọng Phúc 22C1-CNÔ4 50.000 đ

37 Em Tăng Phúc Tài 22C1-LTM1 20.000 đ

38 Em Lƣơng Tuyết Nhi 22C1-NNA2 50.000 đ

39 Em Lê Hùng Vinh 22C1-TKW1 100.000 đ

40 Em Nguyễn Huỳnh Tú Quyên 22C2-TKD1 500.000 đ

41 Em Minh Dan 22T4-KLB1 100.000 đ

42 Em Châu Tú Ngân 22T4-QKS1 50.000         đ

43 Dakin Hồ Chí Minh Dakin Hồ Chí Minh 2.000.000 đ

44 Đơn vị công tác Dakin Việt Nam Dakin Việt Nam 200.000 đ

45 Ô Nguyễn Hoàng Dũng - Dakin VN Dakin Việt Nam 1.000.000 đ

46 Thầy Lƣơng Xuân Thịnh Đoàn TN 500.000 đ

47 Thầy Bùi Đức Phƣớc Đoàn TN 500.000 đ

48 Cô Trần Bích Thùy GV thỉnh giảng 100.000 đ

49 Thầy Nguyễn Văn Đôn Khoa CNTT 300.000 đ

50 Thầy Nguyễn Tiến Dũng Khoa Cơ khí 200.000 đ

51 Cựu SV Huỳnh Ngọc Hợi Khoa Cơ khí 200.000 đ

52 Cô Trang Khoa Cơ khí 300.000 đ



STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

53 Thầy Nguyễn Khắc Huy Khoa Cơ khí 200.000       đ

54 Thầy Phan Văn Thành Khoa Cơ khí 200.000 đ

55 Thầy Nguyễn Thanh Giang Khoa Cơ khí 300.000 đ

56 Tập thể lớp 21C1-CCK1 Khoa Cơ khí 470.000 đ

57 Cô Trƣơng Thị Phƣơng Hồng Khoa Cơ khí 200.000 đ

58 Thầy Tạ Minh Cƣờng Khoa Đ ĐT 500.000 đ

59 Thầy Đức Minh Khoa Đ ĐT 200.000 đ

60 Thầy Trần Nguyên Bảo Trân Khoa Đ ĐT 200.000 đ

61 Cô Lê Nguyễn Mỹ Trâm Khoa KHCB 300.000 đ

62 Cô Trần Thị Ánh Tuyết Khoa KHCB 500.000 đ

63 Cô Nguyễn Thị Thu Hà Khoa KHCB 1.000.000 đ

64 Thầy Nguyễn Thanh Tú Khoa KHCB 500.000 đ

65 Cô Nguyễn Thị Nhuận Khoa KHCB 500.000 đ

66 GV thỉnh giảng Tổ Ngoại ngữ Khoa KHCB 500.000 đ

67 Thầy Nguyễn Văn Đông Khoa KHCB 500.000 đ

68 Cô Hà Trang Khoa KHCB 200.000 đ

69 Cô Võ Thị Hồng Lan Khoa KHCB 200.000 đ

70 Cô Thu Hiền Khoa KHCB 500.000 đ

71 Thầy Nguyễn Phƣơng Hà Khoa KHCB 300.000       đ



STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

72 Cô Đặng Thị Kiến Trúc Khoa KHCB 200.000       đ

73 Cô Phạm Thị Thu Nga Khoa KHCB 200.000 đ

74 Thầy Giang Phi Hùng Khoa KHCB 200.000 đ

75 Thầy Ngô Thanh Điền Khoa KHCB 300.000 đ

76 Thầy Lê Thái Hùng Khoa KHCB 300.000 đ

77 Thầy Nguyễn Phú Tân Khoa KHCB 300.000 đ

78 Cô Hà Nhƣ Mai Khoa KHCB 200.000 đ

79 Thầy Nguyễn Mạnh Phƣơng Khoa KHCB 500.000 đ

80 Cô Nguyễn Thị Thu Tâm Khoa KHCB 500.000 đ

81
Thầy Kiên 100k, Thầy Hậu 100K, 

Cô Thạch 300k
Khoa KHCB 500.000 đ

82 Cô Lê Hồng Ngọc Mỹ Khoa Kinh tế 200.000 đ

83 GV khoa Kinh tế dấu tên Khoa Kinh tế 200.000 đ

84 Cô Lƣu Thị Thúy Khoa Kinh tế 500.000 đ

85 Cô Lữ Xuân Trang Khoa Kinh tế 200.000 đ

86 Cô Quỳnh Nhƣ Khoa Kinh tế 500.000 đ

87 Cô Huỳnh Kim Liên Khoa Kinh tế 200.000 đ

88 Cô Đỗ Thị Thơm Khoa LLCT 200.000 đ

89 Cô Dinh Khoa LLCT 200.000 đ

90 Cô Thắm Khoa LLCT 500.000 đ



STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

91 Cô Nhật Minh Khoa LLCT 200.000 đ

92 Cô Hoàng Thị Trang Khoa LLCT 200.000 đ

93 Cô Đỗ Thị Ngát Khoa LLCT 200.000 đ

94 Cô Lê Thị Hồng Vân Khoa LLCT 500.000 đ

95 Cô Thùy Trang Khoa LLCT 500.000 đ

96 Cô Đinh Thị Huyên Khoa LLCT 500.000 đ

97 Cô Vân Cầm Khoa MTT 300.000 đ

98 Cô Trần Hồng Thảo Khoa MTT 500.000 đ

99 Cô Hiền Khoa MTT 200.000       đ

100 Thầy Nguyễn Ngọc Thọ Khoa MTT 500.000 đ

101 Cô Lê Thị Phƣơng Thảo Khoa MTT 300.000 đ

102 Cô Trƣơng Thị Hồng Phòng Khảo thí 500.000 đ

103 Thầy Nguyễn Kính Phòng KHTC 500.000 đ

104 Thầy Phan Đức Long Phòng QTDV 200.000 đ

105 Cô Huỳnh Thị Minh Ly Phòng TCHCTH 300.000 đ

106 Cô Huỳnh Thị Xuân Mai Phòng TCHCTH 500.000 đ

107 Cô Lê Thị Hải Đăng Phòng TCHCTH 200.000 đ

108 Cô Nhƣ Quỳnh Phòng TCHCTH 400.000 đ

109 Cô Huỳnh Thị Cẩm Hoa Phòng TSĐT 1.000.000 đ



STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

110 Thầy Nguyễn Thành Nam Phòng TSĐT 500.000 đ

111 Cô Võ Thị Xuân Thơ Phòng TSĐT 500.000 đ

112 Thầy Nguyễn Tất Thắng Phòng TTGD-CTSV 300.000 đ

113 Thầy Nguyễn Trung Dũng Phòng TTGD-CTSV 200.000 đ

114 Thầy, cô dấu tên Phòng TTGD-CTSV 500.000 đ

115 SV Nguyễn Hoàng Anh SV khóa 2019 100.000 đ

116 Cô Trần Thị Diễm Thúy Thƣ viện 500.000 đ

117 Cô Hồ Ngọc Chi Thư viện 500.000 đ

118 Cô Hà Thị Hậu Thư viện 200.000 đ

119 Cô Lữ Diễm Phúc Thư viện 300.000 đ

120 Thầy Hữu Thiện - Cô Ánh Phƣợng TT ĐHQLDL - TCHCTH 500.000       đ

121 Thầy Đỗ Công Thành TT ĐTLTT 200.000 đ

122 Thầy Nguyễn Văn Chiến TT QHDN 300.000 đ

123 Dấu tên 200.000 đ

124 Gia đình SV HKhôi 20T4 1.200.000 đ

125 Tạ Bùi Đức Thắng 100.000 đ

126 Phụ huynh em Bảo Trân 21T4 1.000.000 đ

127 Dấu tên 60.000 đ

128 Dấu tên 100.000 đ



STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

129 Dấu tên 50.000 đ

130 Dấu tên 200.000 đ

131 Phụ huynh SV 20T4-THU1 500.000 đ

132 SV Hoàng Lan 500.000 đ

133 Dấu tên 50.000 đ

134 Dấu tên 50.000 đ

135 Dấu tên 500.000 đ

136 Em Lê Phƣơng Anh 100.000 đ

137 Em Trƣơng Công Minh 100.000       đ

138 Dấu tên 200.000 đ

139 Dấu tên 100.000       đ

140 Em Lƣơng Chí Bảo 200.000       đ

141 Em Trần Hoàng Huy 500.000       đ

142 Dấu tên 500.000 đ

143 Cô Phạm Thị Thanh Thúy 200.000 đ

144 Dấu tên 300.000 đ

145 Dấu tên 50.000 đ

146 Dấu tên (Võ Thị…) 100.000 đ

147 Dấu tên 100.000 đ



STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

148 Dấu tên 500.000 đ

149 Lê Văn Hợp 100.000 đ

150 Hồng Ngô 100.000 đ

151 Mai Thị Minh Thƣ 50.000 đ

152 Trần Nguyễn Bích Tuyền 50.000 đ

153 Em Hải Trâm Ngân Đông 200.000 đ

154 Dấu tên 50.000 đ

155 Dat Hai Hung T Anhkhoe 300.000 đ

156 EM Trƣơng Thị Kim Phƣợng 100.000 đ

157 Dấu tên (Pham T…) 600.000 đ

158 Em Nguyễn Hồng Đức 200.000 đ

159 Hồng Trúc em gái Hồng Đức 200.000 đ

160 Dấu tên 200.000 đ

161 T. Đức 200.000 đ

162
Dấu tên (Anh chi Tan Thoa co doc 

nhan Tin Lanh Tan Tay Lan)
500.000 đ

163 Em Phan Thanh Vinh 100.000 đ

164 Cô Dung 1.000.000 đ

165 Dấu tên 500.000 đ

166 Dấu tên (Trƣờng Vinh…) 100.000 đ



STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

167 Tập thể lớp 22C1- CNÔ3 180.000 đ

168 Tập thể lớp 22C1-KTD1 1.000.000 đ

169
chị em sv Lê Nhiên ủng hộ 1 triệu 

Lớp 22C1-KTD1
1.000.000

56.640.000 đ

Ghi chú: Chốt lúc 13h30, ngày 26/4/2023. TM. BTV ĐOÀN TRƢỜNG

Lƣơng Xuân Thịnh

BÍ THƯ

Tổng tiền:

Bằng chữ: Năm mƣơi sáu triệu sáu trăm bốn mƣơi nghìn đồng.


